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Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 30

Tập làm văn - Tả con vật

Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau:

Hãy tả một con vật mà em yêu thích. (Chú ý: Đọc gợi ý trong Tiếng Việt 5, tập

hai, trang 125.)

………………………………….

………………………………….

………………………………….

TRẢ LỜI:

Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau:

Hãy tả một con vật mà em yêu thích. (Chú ý: Đọc gợi ý trong Tiếng Việt 5, tập

hai, trang 125.)

1. Mở bài: (Giới thiệu chung)

Giới thiệu về con chó nhà em nuôi.

- Con chó tên gì? Nhà em đã nuôi được bao lâu?

2. Thân bài:

- Hình dáng:

+ Con chó có bộ lông gì? lớn bằng chừng nào? (Con chó có bộ lông màu vàng,

nho nhỏ xinh xinh)

+ Những đặc điểm nổi bật về hình dáng bên ngoài: đầu tròn; tai dài hay cụp

xuống; mắt tròn, đen; tai thính, mũi màu nâu ươn ướt rất thính; bốn chân nho

nhỏ giấu kĩ móng vuốt sắc nhọn, đuôi cong.
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- Đặc tính: biết phân biệt người quen, kẻ lạ, biết giữ nhà cho chủ.

+ Còn nhỏ nên rất dễ thương, hay quấn người; thích được âu yếm, vuốt ve.

3. Kết bài: (Nêu cảm nghĩ của em )

- Con chó rất có ích, gắn bó với chủ.

- Là con vật trung thành.

Bài tham khảo:

Tả con vật - Tả con mèo

“Meo meo meo, rửa mặt như mèo”. Những câu hát thật đáng yêu về chú mèo

con làm tôi mỉm cười nhớ đến hình ảnh chú mèo tam thể xinh xắn nhà mình.

Tôi rất yêu quý nó, nó giống như người bạn nhỏ thân thiết của tôi vậy.

Chú mèo mướp nhà em có cái đầu tròn như quả cam nhỏ. Đôi tai vểnh lên như

hai cái lá nhãn, bên trong là một hệ thống dây thần kinh để giúp chú có biệt

danh đôi tai thính nhất. Chiếc mũi hồng ươn ướt trông rất nhu mì, yểu điệu như

thiếu nữ vậy. Bộ ria mép trắng như cước, trông rất oai phong và tinh nghịch.

Bộ lông của chú có ba màu, màu xám, màu trắng và màu vàng nâu trông rất

duyên dáng, đáng yêu. Chiếc đuôi dài, thon thon trông chú mới duyên dáng,

đáng yêu làm sao.

Chú mèo mướp nhà em rất ngoan, thỉnh thoảng có hay lục xục linh tinh ăn

vụng một chút nhưng vẫn được cả nhà yêu quý. Ban đêm khi cả nhà em đi ngủ

thì cũng là lúc chú bắt đầu làm nhiệm vụ trinh sát của mình, tiêu diệt lũ chuột

đáng ghét đã phá hoại bao nhiêu lương thực trong nhà em. Bộ móng vuốt dài,

sắc nhọn chính là vũ khí lợi hại để chú giết chết những con chuột đáng ghét.

Nhìn lúc chú bắt chuột, cảm giác giống như ta đang theo dõi những thước phim

hành động mạo hiểm, gay cấn. Chú nấp trong một xó, thấy con mồi xuất hiện,

từ từ quan sát và khi đã ăn chắc phần thắng trong tay chú lao tới, đè bẹp con

mồi dưới bộ móng vuốt sắc nhọn. Vậy là đã có một đĩa điểm tâm ngon lành

trong móng vuốt của chú, con chuột nằm im lìm không dám nhúc nhích. Quả

thật rất tuyệt phải không.
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Những khi dỗi dãi không phải làm nhiệm vụ, chú nằm phơi nắng cuộn tròn

trong chiếc đuôi dài, vuốt ve bộ ria mép, chính là để rửa mặt đó. Mỗi lúc như

vậy trông chú mới đáng yêu làm sao. Em rất hay ra ngoài sân, cùng vuốt ve bộ

lông mượt mà ấy rồi xoa xoa cảm giác thật dễ chịu. Em vô cùng yêu quý chú,

chú giống như người bạn, thỉnh thoảng mỗi khi buồn chú ngay loanh quanh bên

cạnh, tiếng kêu meo meo như muốn an ủi em, chú thật đáng yêu biết bao.

Nhờ có chú mèo tam thể, em đã thêm yêu quý động vật hơn. Chú chính là trợ

thủ đắc lực giúp gia đình em tiêu diệt lũ chuột đáng ghét. Em rất yêu quý nó,

coi nó như người bạn nhỏ thân thương, duyên dáng.

Tả con vật - Tả con chó

Nếu như có biệt hiệu con vật nào dũng cảm nhất, tôi sẽ chọn là giành cho

những chú chó như chú chó Ricky nhà tôi. Chú vừa thông minh, nhanh nhẹn và

còn rất trung thành nữa. Tôi rất yêu quý và mến tin chú. Chú giống như người

bạn nhỏ luôn bảo vệ gia đình tôi những lúc đêm khuya, và là người bạn trung

thành tuyệt đối.

Chú chó Ricky nhà em được đặt một cái tên thân thương do chính em đặt cho

nó. Thân hình nó rắn chắc, những cơ thịt săn chắc, những lúc chạy nhìn chú

giống như một tia chớp dường như thổi bay mọi thứ. Cái đầu chú giống như

chiếc yên xe đạp. Đôi tai dài, to và dong dỏng lên để nghe ngóng tình hình

xung quanh, phát hiện kẻ thù. Cặp mắt to đen nháy và rất tinh nhạy để phát

hiện và đánh mắt tới mọi thứ xung quanh. Bộ lông màu nâu vàng như màu lá

mùa thu nhìn chú rất ngầu và quyến rũ. Có lẽ chú đã làm say đắm baot rái tim

của những thiếu nữ khác trong xóm tôi.

Hằng đêm, khi cả nhà tôi đều đang say trong giấc ngủ thì Ricky vẫn đang thức

để canh chừng cho an ninh của ngôi nhà. Nhờ có chú không gian yên bình và

an toàn của ngôi nhà phần nào được đảm bảo. Mỗi khi thấy tiếng động lạ,

những tiếng sủa dõng dạc, to vang của chú làm vang dậy cả một vùng. Tiếng

sủa làm kinh động đến những kẻ có mục đích xấu cũng phải biết dè chừng. Chú

luôn trung thành và làm việc rất có trách nhiệm. Như một người đàn ông thực

thụ, chú luôn luôn tỏ ra bản lĩnh dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo đến đâu.
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Em nhớ có lần, vì bảo vệ em khỏi bầy chó khác trong xóm chú đã bị thương ở

đầu, rách mất một mảng thịt. Nhìn cảnh tượng ấy em vô cùng đau xót, cảm

thấy mình thật có lỗi khi để chú như vậy. Dường như hiểu được sự lo lắng và

áy náy của em, Ricky vẫn kêu ư ử, dụi đầu vào trong lòng tỏ vẻ không sao và

rất ngoan ngoãn. Chú luôn rất kiên cường dù có gặp phải vết thương hay tham

gia vào những hành động khó khăn, nguy hiểm cũng không bao giờ chối từ,

luôn sát cánh bên đồng đội để bảo vệ yên bình cho khu phố.

Những khi không phải làm nhiệm vụ, vào buổi chiều nắng đẹp em thường hay

cùng Ricky đi dạo quanh khu phố, nơi có những hàng phi lao hai bên đường.

Những lúc như vậy, em cảm giác chú và em thân thiết gần gũi như những

người bạn, chú luôn bảo vệ an nguy cho em còn em luôn yêu quý và lo lắng

cho chú. Ricky rất ngoan chưa bao giờ để mọi người giận hay nhắc nhở mình

nhiều. Gắn bó với gia đình em được 5 năm rồi, đến nay chú giống như bác bảo

vệ không thể thiếu trong gia đình em.

Em rất yêu quý Ricky, chú là người bạn nhỏ trung thành và luôn bảo vệ an ninh

cho gia đình em. Chú thật đáng yêu và cũng rất quý, không quan trọng những

đau đớn bản thân mà đấu tranh, bảo vệ cho mọi người. Đó chính là phẩm chất

của một loài vật trung thành, khiến cho gia đình em ai ai cũng yêu quý.

Tham khảo chi tiết các bài giải bài tập TV 5:
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